
KẾT QUẢ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNTTB CẤP TỈNH NĂM 2025 

    (Kèm theo Công văn số:        /HĐBC ngày       /10/2025 của Hội đồng bình chọn) 

I. Các sản phẩm đạt sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2025 

TT Tên sản phẩm  Đơn vị sản xuất 
Ghi 

chú 

1 

Sầu riêng sấy thăng hoa, Sữa 

chua sầu riêng sấy thăng 

hoa, Mãng cầu sấy thăng hoa 

Công ty Cổ phần chế biến nông sản sấy 

số 1 – xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

 

2 Hạt macca nứt vỏ  
Công ty TNHH Macca Đắk Lắk – 

phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 

3 
Bột ca cao nguyên chất, Sô 

cô la đen  

Công ty TNHH Ca cao Nam Trường 

Sơn – xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk 

 

4 Sầu riêng sấy  
Công ty TNHH Macca Đắk Lắk – 

phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 

5 

Cà phê CF15 hạt rang 

Coffee, Cà phê CF15 S1 

Coffee, Cà phê CF15 phin 

giấy, Cà phê sen CF15 

Coffee  

Công ty TNHH Một thành viên cà phê 

15 – xã EaTul, tỉnh Đắk Lắk 

 

6 
Trà nấm linh chi Thành 

Đồng  

Công ty Cổ phần thực phẩm xanh Thành 

Đồng – xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 

 

7 Cà phê chồn Kiên Cường  

Công ty TNHH Một thành viên Kiên 

Cường – phường Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

8 
Dầu Sachi ép lạnh nguyên 

chất  

Công ty TNHH Tuk Green – xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk 

 

9 

Trà mãng cầu Nguyễn Văn, 

Mãng cầu sấy muối ớt 

Nguyễn Văn  

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sơn – xã Ea 

Kly, tỉnh Đắk Lắk 

 

10 
Mật ong bánh tổ, Mật ong 

nguyên chất  

Công ty TNHH Hà Honey Food – xã Ea 

Phê, tỉnh Đắk Lắk 

 



11 
Cà phê hạt rang Mix 2, Cà 

phê bột Mix 2  

Công ty cổ phần Ê ĐÊ CAFÉ – xã Ea 

Na, tỉnh Đắk Lắk 

 

12 Nấm linh chi  

Công ty TNHH Nấm cao nguyên Việt 

Nam – phường Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

13 
Vật dụng chứa đựng thực 

phẩm từ mo cau  

Công ty TNHH Thương mại sản xuất 

Leafeco – phường Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

14 Gạo ST 25 Ea Kar  
Hợp tác xã Nông nghiệp 714 – xã Ea 

Pal, tỉnh Đắk Lắk 

 

15 
Trà thảo mộc túi lọc xương 

rồng Organic  

Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt 

Nam – phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 

 

16 

Bộ sản phẩm: Nước rửa chén 

gừng tươi, Nước lau sàn cam 

sả, Nước lau bếp hương nhu  

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Thảo dược Epis – xã Cư Prao, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

17 

BIO GOLD, Đạt nhân 

đường, Thảo dược đường 

ruột EHP đồng nhân đường, 

Nano đồng  

Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn 

Phát Đạt – phường Đông Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

18 

Bộ sản phẩm: Cà phê Blend 

gu Việt Men’s Coffee; Cà 

phê rang mộc Men’s Coffee  

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Bazan đỏ – xã Dray Bhăng, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

19 
Đậu dầm Nga Sơn Tofu, Đậu 

phụ Nga Sơn Tofu 

Công ty TNHH Nga Sơn Tofu – xã Tây 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

20 Macca Đắk Lắk Công Linh  

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông 

sản Công Linh – xã Krông Búk, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

21 Gạo Briêt  
Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp – xã Ia 

Lốp, tỉnh Đắk Lắk 

 

22 
Bánh nướng truyền thống, 

Bánh nướng môchi  

Công ty Cổ phẩn Sản xuất chế biến nông 

sản Hà Chuẩn – xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

 



23 

Bộ sản phẩm: Tôm sấy dẻo 

thảo dược, Chà bông tôm, 

Muối tôm Sông Ba  

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn Hải – 

xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

 

24 

Trà đinh lăng tim sen; Trà 

khổ qua rừng; Trà ổi gạo lứt; 

Trà mãng cầu cam thảo  

Hợp tác xã Thảo mộc cô Ngát Natural – 

phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

25 Trà tim sen và Bột hạt sen  
Hộ kinh doanh Phạm Thị Bích Thuỷ - 

phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk 

 

26 Nước mắm cốt nhĩ đặc biệt  
Hộ kinh doanh nước mắm Tân Lập – 

phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk 

 

27 Trà mãng cầu Ban Mê  
Công ty TNHH Fine Farm – Phường 

Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 

 

28 

Bò một nắng Y Phát, Ba chỉ 

heo một nắng Y Phát, Sườn 

heo một nắng Y Phát  

Hộ kinh doanh cửa hàng Y Phát – xã 

Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk 

 

29 Cà phê Lê Gia Tây Nguyên  
Công ty TNHH Lê Gia Tây Nguyên 

TPM – phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk 

 

30 
Dầu tắm & gội; Sữa rửa mặt 

tạo bọt  

Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt 

Nam – phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 

 

31 Mắc ca sấy nứt  

Hộ kinh doanh Kiều Thị Hạnh (Nông 

sản Bảo Hân) – xã Vân Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

32 
Cà phê nguyên chất 100% 

Hoa Sữa  

Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Vạn – xã 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

 

II. Các sản phẩm không đạt sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2025 

TT Tên sản phẩm  Đơn vị sản xuất 
Ghi 

chú 

1 
Tàu hũ nếp cẩm, Tàu hũ 

nha đam  

Công ty TNHH Nga Sơn Tofu – xã Tây 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
 



2 
Cà phê hạt rang chất lượng 

cao KrongBuk  

Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Vạn – xã 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 
 

3 

Tinh bột nghệ trắng Tú 

Anh, Tinh bột nghệ vàng 

Tú Anh  

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Tú Anh – xã Cư M’ gar, tỉnh 

Đắk Lắk 

 

4 Ngũ cốc Faimy 9  
Hộ kinh doanh Lương Thị Huỳnh Triểm 

– xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
 

III. Các sản phẩm không đủ điều kiện chấm điểm 

TT Tên sản phẩm  Đơn vị sản xuất Ghi chú 

1 

Dầu gội thảo dược, Dầu rửa 

mặt, Son dưỡng bơ tươi, Dầu 

quả bơ  

Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Pơ Lang – 

phường Tân Lập, tỉnh 

Đắk Lắk 

Công ty hiện đang 

thuê gia công bên 

ngoài 

2 

EHP GOLD, EHP vi bào tử, 

HEPATIC GOLD, YAKA 

RELAX  

Công ty Cổ phần nghiên 

cứu khoa học Yakasama 

Việt Nam – phường Đông 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Công ty đang thuê 

gia công bên ngoài 

3 Mắc ca tẩm gia vị  

Hộ kinh doanh Kiều Thị 

Hạnh (Nông sản Bảo 

Hân) – xã Vân Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

Chưa có máy móc 

thiết bị đối với công 

đoạn tẩm gia vị. 
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